
TỬ DĨỂN HỌC & BÁCH KHOA THƠ, số 5 (67), 9-2020 1

NHỮNG 
VẤN Đ Ề 
Từ ĐIỂN
HỌC

QUAN HỆ BAO THUỘC CỦA TỪ BIỂU HIỆN 
BỘ PHẬN CO THỂ LOÀI KHỈ 
TRONG TlẾhíG VIỆT VÀ TIẾNG LÀO

HÀ THỊ MAI THANH * - KHAMMOUAN CHITPHASACK **

* TS- Khoa Khoa học Xă hội, Trưởng Dai học Tày Bắc: Email: hathimarthenh@gmail.com
** HVCH - Khoa Khoa học Xă hội. Trường Đọr học Tày Bắc.

Tâm tắt: Bài viết nghiện cứu từ biếu hiện hộ phận cơ 
thê loài khi phản ảnh ệuan hệ bao thuộc trong tiếng 
Việt và tiếng Lào. Troịng ngữ liệu kháo sát, tù biểu 
hiện bộ phận cơ thể loầi khi nói chung và từ biều hiện 
bộ phận cơ thề loài khi thuộc phần thân có sự tưong 
đống ờ sô lượng từ bao. Bên cạnh đó. từ biêu hiện bộ 
phận cơ thê loài khi thuộc phần đau trong tiếng Lào 
có số lượng từ thuộc lớn hơn tiếng Việt. Tuj nhiên, từ 
biêu hiộn bộ phận cơ thế loài khi nói chung và từ biểu 
hiện bộ phận cơ thể loài khi thuộc phân thân có sự 
tương đòng ỏ sô lượng ĩìr thuộc trong tiếng Việt lớn 
hơn tiếng Lào. Điều này cho thấy mạng lừ trong tiếng 
Víêl phán ánh quan hê hao thuộc CÚM từ hiểu hiện bộ 
phận cơ thể loài khi nóiịChung và tù biểu hiện bộ phận 
cơ thê loài khi thuộc phịần thân c6 mức độ sâu hơn và 
cỏ tinh sán sinh cao hun tiếng I.ào.
Tir khóa: Từ biểu hiện bộ phận cơ thể loài khi, quan hệ 
bao thuộc, tiếng Việt, tiếng Lào.
Abstract: The article studies words expressing monkey 
body parts (MBPs) reflecting hyponymy in 
Vietnamese and Lao language. Of the surveyed 
linguistic data, words expressing general MBPS and 
words expressing MBPs of the middle part show some 
similarities in the number of hypernyms. Besides, 
words expressing MBPs of the upper part in Lao 
language have a greater number of hyponyms than 
Vietnamese. However, words expressing general 

MBPS and words expressing MBPS of the middle part 
have a greater number of hyponyms in Vietnamese 
than in Lao language. This shows that the wordnet in 
Vietnamese reflects deeper hyponymy of' words 
expressing general MBPS and MBPS of the middle 
part and has higher productivity than Lao language.
Keywords: Words expressing the monkey body parts, 
hyponymy, Vietnamese, Lao language.

1. Dặt vấn đề

Quan hộ bao thuộc dùng đế chì quan hệ ngữ 
nghĩa bao gộp, tổn tại giữa một từ cố tính chất 
khải quát hơn với một từ cỏ tính chất cụ thể hơn. 
Trong cuón Các lỹ thuyết ngữ nghĩa học từ 
vựng, Dìrk Geeraerts [2] đã chi ra: “Tử có tính 
khái quát hơn được gọi là từ hao (hyperonym, 
hypernym) hay từ cấp trên (sưperordinate). Từ 
cổ tinh cụ thề hơn được gọi là từ thuộc 
(hyponym) hay từ cấp dưới (subordinate). Các từ 
cùng là từ thuộc cùa một từ bao được gợi là từ 
cùng thuộc/cùng thuộc (co - hyponym)” (2, 
tr. 131-132]. Cấu trúc tôn ti của các từ thuộc và 
từ bao chính là một phép phân loại học
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(taxonomy). Dựa trên sự đối lập giữa quan hệ 
ỉà một loại (íuàì)/kiểu (is a kind/type oi) và 
quan hệ là một (is a) [2. tr.132].

Việt Nam và Lào là hai quôc gia thuộc khu 
vực Đông Nam Ả. Cà hai nước có diộn tích 
rừng lớn vói hệ động thực vật phong phú và da 
dạng. Trong đó, khỉ là một loài động vật có 
nhiều ttong hệ sinh thái rừng ớ cà hai nước 
Việt Nam và Lào. Theo quan điểm sinh vật 
học, khỉ là đại diện của lóp Thiì (Mamalia). 
Trong Động vật học có xương sông, Lô Vũ 
Khôi (1) vả Trân Kiên (2) đều miêu tâ cảu tạo 
cơ thê khí gồm ba phân: đâu, thán và chân. 
Trong đó, cõ những bộ phận cơ thê thuộc vẻ cả 
ha phần (da, xương,...). Quan hệ bao thuộc 
xuất hiện với từ biểu hiện hộ phận cơ thế loài 
khỉ (BPCTLK) nổi chung, từ biếu hiện BPCĨLK 
phần đầu và phần thân nhưng không xuất hiện từ 
biểu hiện ĐPCTLK thuộc phần chân. Do đó, các 
từ biểu hiện BPCTLK sỗ được miêu tả trên hai 
bình diện: (1) Từ biểu hiện BPCTLK nói chung 
(xương): (2) Từ biếu hiện BPCTLK các phần 
(phần đầu.' tai, răng; phần thân: ruột). Nguồn 
ngữ liệu được sử dụng trong bài viết bao gốm: 
Lê Vũ Khôi (1); Trần Kiên (Chủ biên) - Trần 
nồng Việt (2); (3); (4); Trần Kim Lân (5); 
Hoàng Phê (6); TOSiOĩỗĩiaiỗírrm aat: riitt (7).

Trong khoáng vài năm trở lại đây, thuật ngữ 
“mạng từ” xuất hiện trong công trình của Dirk 
Geeraerts [2] và công trình cùa Nguyễn Phương 
Thái [6], Theo Dirk Geeraerts [2], “mạng 
từ” (WordNet) là một ứng dụng thực tồ của 
khái niệm quan hệ nghĩa. Trong dữ liệu “mạng 
từ”, danh từ. động tử, tinh từ và các trạng từ 
dược nhóm thành các loạt đồng nghĩa (set of 
synonyms; synsets): các loạt đồng nghĩa và các 
đơn vị từ vựng có trong loạt đồng nghĩa được 
nối với nhau bằng phương tiện là các quan hệ 
nghĩa. Dữ hậu “mạng từ” không chì chứa 
những từ thực sự mà còn chứa cả những biêu 
thức có cấu tạo gàm nhiều lừ. Đe (hèm vào các 
quan hệ nghĩa, “mạng từ” còn cấp thêm thông 
rin về các từ phái sinh hữu quan, về các khung 
cầu của động từ, về tần số tương dối cùa tử.

Trong [6], Nguyễn Phương Thái đà ứng dụng lý 
thuyết mạng từ đề nghiền cửu mạng từ tiếng 
Việt. Mục đích nghiên cứu của công trình này là 
cung cấp nguồn ngữ liệu từ vựng cho tiếng Việt 
dựa trên các quan hệ nghĩa của từ.

Từ biểu hiện BPCTLK trong tiếng Việt và 
tiếng Lào trên cư sở quan hệ bao thuộc sê được 
xác lập tạo thành một tập dữ liệu từ vựng. Việc 
sừ dụng lý thuyết về quan hệ bao thuộc của từ 
nong hệ thống sẽ giúp bài viềt chì ra các ô 
trống từ vựng biểu hiện BPCTLK trong tiếng 
Việt qua sự so sánh đối chiếu với tiếng Lào. 
Kết quả nghiên cứu này sẽ hước đầu làm sáng 
rõ dặc điếm văn hóa - tư duy cúa dân tộc Việt 
và dân tộc Lào.

2. Miêu tả quan hệ bao thuộc của từ biếu 
hiện bộ phận cơ thể loài khỉ trong tiếng Việt 
và tiếng Lào

0 f...................... .................... —.....-.............  —
Ị Tiếng VÔI Tiêng Lj'> TiữnpViế'. Tiêng l;K»

* Tưb^ọ ĩưihuộc

■ Tử biíu hiện bộ phồn co ’khí’1 noi chung 

■ Tứ Mểu hiện bộ phận CO’ ttiề khi" ttiuộc phản đá 
«Tv hi^Tit'pphar! c-ơ thỉ ’Knctliuỹỉ phãntbén

Biểu đồ ỉ. Bièii dồ thẻ hiện số tượng từ biêu hiện 
bộ phận ca thê “khi" phàn ánh quan hệ bao thuộc 

trong tiêng Việt và tiếng Lào

SỐ lượng từ bao trong tiếng Việt và tiếng 
Lào đều là 4 từ. Tổng số tử thuộc trong tiếng 
Việt là 35 từ, tiếng Lào là 34 từ. Theo ngữ liệu 
khâo sát, quan hệ bao thuộc chì xuất hiện trong 
lừ biầu hiện BPCTLK nói chung, từ biểu hiện 
BPCTLK. thuộc phẩn đầu, từ biếu hiện 
BPCTLK thuộc phần thân. Trong tiếng Việt và 
tiếng Lào, từ bao của từ bleu hiện BPCTLK 
thuộc phần dầu và từ thuộc cùa từ biêu hiện 
BPCTLK nói chung có có sổ lượng từ lớn nhất. 
Chiếm so lượng từ bao nhỏ nhất trong tiếng 
Việt và tiếng Lào là từ biểu hiện BPCTLK nói
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chung và từ biếu hiện BPCTLK thuộc phần 
thân. Từ thuộc biểự hiện BPCTLK thuộc phần 
thân có số lirợng nhỏ nhất. Theo kết quả thống 
kồ, quan hệ bao ! thuộc của từ biếu hiện 
BPCTLK trong ticnk Việt vả tiếng Lào sẽ được 
tim hiểu ở ba phướng diện: (1) Từ biểu hiện 
BPCTLK nói chung (xương - (?/?); (2) Từ biểu 
hiện BPCTLK thuộb phần đầu (ráng - ííếơ, tai 
- ày, (3) Từ biểu hiện BPCTLK thuộc phần 
thân (ruột -

2.1. Quan hệ bạo thuộc của từ biểu hiện 
bộ phận cơ thể ukhì” nói chung

Khi đặt từ bao xương - QXì vào mạng từ của 
hai ngôn ngừ Việt -ỊLào có thè thấy từ bao này 
được chìa làm ba khúc đoạn với các từ thuộc ừ 
bậc 1: (1) xương SỌ; hộp sọ, sọ não - inoĩixĩữỊíT 
n^ỉữỊĩiớì; (2) xương cột. sông, xương sống - 
rìaợnẽvỂỵ (3) xưchĩg chì - nxọnasỉ/. về sổ 
lượng từ thuộc ừ bậc 1. tiếng Việt có 6 từ và 
tiếng Lào có 4 từ. Khúc đoạn thứ nhất trong 

tiếng Việt và tiềng Lào cỏ 3 từ thuộc ớ bậc 2: 
xương thái dirơng - Tìs^rtSiítữự xương đinh - 
naọnnvtỊỊn; xương hàm - nsọnĩTyìrì. Khúc 
đoạn thử hai gồm 5 từ thuộc ở bậc 2: xương cổ 
- ĩKỌỉiẻ; xương ngực - tntíỌĩtâvịịỵ xương thắt 
lưng - nsọnsvỂyteữ, xương chậu - ĨÌỈSỌĨ1Ổ1Ị; 
xương duói - mợnnưặCì. Khúc đoạn thứ ba 
gồm 5 từ thuộc ờ bậc 2: xương bá vai - nxọn 
ÚỉìlVỊ: xương háng - smtundljfiumst; xương 
ống chán - nsọĩTữS}: xương ắng lay - ĨÌVỌĨÌU: 
xương ngón - ỊKọnỗo. số lượng từ thuộc ở bậc 
2 trong tiếng Việt tương đương với tiêng Lào 
nhưng số lượng từ thuộc ờ bậc 1 trong tiếng 
Việt lại lớn hơn tiếng Lào. Có thế nhận thây, 
khi phản ánh quan hệ bao thuộc cùa từ biểu 
hiện BPCTLK. nói chung, độ sâu trong sự phân 
loại hay sự phạm trù hóa hiện thực trong ĩiểng 
Việt sâu hơn, chi tiết hơn và có tỉnh sản sinh 
cao hơn tiếng Lào. Diều này cũng có nghĩa, 
tiẻng Việt có nhiêu câp quy loại trên phạm trù 
cơ sở hon tiếng Lào.



4 NHỮNG VẤN ĐỀ TỪOIÉN HỌC

2.2. Quan hệ bao thuộc của tìe biểu hiện trong tiếng Việt lại nhỏ hơn tiếng Lào. Trong 
từng phần bộ phận Cff thế “khỉ” tiếng Việt, từ bao răng - ữềữ có 4 tử thuộc;

2.21. ữta„ hệ bao thuộc của từ biều hiện hàmỊ_rănị
.. ...... " tl2 hàm. Trong tiêng Lào, từ bao răng - aễo có 7
bụ phận cơ the khi thuộc phán đau

từ thuộc: ccsotĩìUỊ, iissfijo, aễũ
ỌJ, aểotứvc), aểoĩỉìD. ữẽom. Với từ 
biểu hiện BPCTLK. thuộc phần đầu 

phản ánh quan hệ bao thuộc, độ sâu 
phân loại trong liếng Lào lớn hơn tiếng 
Việt. Như vậy, mạng từ trong tiếng 
Lào phán ánh quan hệ bao thuộc của 
từ biểu hiện BPCTLK cõ sự phân loại 
sâu và chi tiết hon tiếng Việt.

2.2.2. Quan hệ bao thuộc cửa từ biểu 
hiện bộ phận cơ thể "khi” thuộc 
phan thân

Sơ đồ 2. Quan hệ bao thuộc cùa từ biếu hiện bộ phận cơ thè
"khi" thuộc phân đầu

Các từ thuộc của từ bao tai - tn Wong tiếng 
Việt có sự tương đồng với liếng Lào. Tuy 
nhiên, so lượng thuộc của từ bao rang - aẽo

Quan hệ 
bao thuộc 

cùa tìr 
biểu hiện 
bộ phận 
cơ the 
“khi" 
thuộc 

phân thân 
trong 

tiếng Việt 
và tiếng

Lào

ruột 
- xẻ

ruột non, ruột trước 
- tâổsu, 'lẩmpii-

ruột tịt, manh tràng 
- ữutểỉart

ruột già, ruột giữa 
- táKrt,

ruột thắng, trực tràng, ruột sau 
- ìầạn,

Sơ đô ì. Quan hệ bao thuộc cùa từ biểu hiện bộ phận cư thẻ "khi" 
thuộc phần thán

Trong tiếng Việt, từ biểu hiện 
BPCTLK thuộc phần thân có số 
lượng từ thuộc của từ bao ruột - lể) 
lởn hơn tiếng Lào. Từ thuộc của từ 
bao ruột - lă trong tiếng Việt là 9 

từ: ruột non, ruột trước, ruột tịt, 
manh tràng, ruột già, ruột giữa, ruột 
thăng, trực tràng, ruột sau. Nhưng 
tiêng Lào chỉ có 7 tử: ỉẩèsu, ìà/npíh, 
ãuìắơil&ũị ItâtyTttìẩạĩi, So
với từ biểu hiện BPCTLK nói chung,

từ biểu hiộn. BPCTLK. thuộc phần thân có sự 
twang đồng ở số lượng từ thuộc trong tiếng

Việt lớn hơn tiêng Lào. Như 
vậy, trong tiềng Việt, mạng 
từ phản ánh quan hệ bao 
thuộc cùa tử biểu hiện 
BPCTLK nói chung và từ 
biểu hiện BPCTLK thuộc 
phẩn thân đều có mức độ 
sâu, chi tiết và có tinh sản 
sinh cao hon tiếng Lào.

Nhận xét chung:

Từ biểu hiện BPCTLK nói 
chung và từ biểu hiện 
BPCTLK thuộc phần thân 
phản ánh quan hệ bao thuộc 
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giống nhau ở số lượng từ bao. Trong tiếng 
Việt, từ biếu hiện BPCTLK nói chung và từ 
biếu hiện BPCTLK thuộc phần thân có số 
lượng tử thuộc cao hơn tiếng Lào. Kết quà 
nghiên cứu này thể hiện mạng từ trong tiếng 
Việt của từ biểu hiện BPCTLK nói chung và từ 
biểu hiện RPCTLK thuộc phần thân phản ánh 
quan hệ bao thuộc có tính sàn sinh và mức độ 
sâu hon liếng Lào. Tuy nhiên, từ biếu hiện 
BPCTLK thuộc phần đẩu có trong liếng Lào có 
số lượng từ thuộc lớn hơn tiếng Việt. Dặc điểm 
này làm nên sự khảc biệt trong bức tranh ngôn 
ngừ về BPCTLK trong tiếng Việt và tiếng Lảo.

3. Kết luận

Bài viết bước đấỊU làm sáng rõ đặc điểm vãn 
hóa - tư duy cùa dán tộc Việt trong sự liên hệ 
với dân tộc Lào. Từ biểu hiện BPCTLK phàn 
ánh quan hệ bao thuộc trong tiếng Việt được 
nghiên cứu qua việc xác lập một tập dữ liệu từ 
vựng qua sự đối chịcu với tiếng Lão. Quan hệ 
bao thuộc của từ biỊu hiện BPCTLK nói chung 
và từ biếu hiện BPCTLK. thuộc phần thân trong 
tiếng Việt có mức độ sâu và chi tiết hơn tiếng 
Lào. Nhưng từ biểu hiện BPCTLK thuộc phần 
đầu trong tiếng Lào lại cỏ số lưựng tử thuộc 
lớn hơn tiếng Việt. Kết quá nghiên cứu trong 
bài viết cho thấy những điềm lương đồng và 
khác biệt ưong tư duy phạm trù của hai dần tộc 
Việt - Lào.
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